
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Tên đơn vị: Văn phòng Đảng ủy xã

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Liên Minh)
Chương: 819
MS ĐVSDNS:1159855

Đơn vị: Đồng

TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 
2025

TỔNG CỘNG 744.186.000
Dự toán chi bổ sung
 (Loại 340-Khoản 351)

744.186.000

1 Quản lý hành chính (Nguồn 15) 644.473.800

2 Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024  (Nguồn 18) 99.712.200

Ghi chú: 

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 của đơn vị bao gồm:
- Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo 
chế độ quy định, chi hoạt động thường xuyên.
-  Chi phụ cấp ban chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã, bí 
thư các thôn, xóm.
- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND xã

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Liên Minh)
MS ĐVSDNS: 1159852

ĐVT: Đồng

TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN          
NĂM 2025

TỔNG CỘNG 1.075.415.000
1 Văn phòng HĐND- UBND xã. 

(Mã chương 830- Loại 340- Khoản 341)
878.302.400

Quản lý nhà nước (Nguồn 15)
821.017.000

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024 (Nguồn 18) 57.285.400
2 Trung tâm hành chính công. 

(Mã chương 833- Loại 340- khoản 341)
90.002.600

 Quản lý nhà nước (Nguồn 15) 62.800.000
Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024 (Nguồn 18) 27.202.600

3 Sự nghiệp an ninh
(Chương 830- Loại 040-Khoản 041- nguồn 15)

57.110.000

4 Sự nghiệp quốc phòng
 ( Chương 830-Loại 010-Khoản 011- nguồn 15)

50.000.000

Ghi chú:

Dự toán chi bổ sung ngân sách nhà nước năm 2025 của đơn vị bao gồm:
- Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo 
chế độ quy định, chi hoạt động thường xuyên.
- Chi phụ cấp dân quân tự vệ, Chi phụ cấp, BHXH, BHYT cho tổ an ninh cơ sở , 
cán bộ không chuyên trách cấp xã, phụ cấp, BHXH, BHYT cho trưởng các thôn, 
xóm, . sinh hoạt phí của đại biểu HĐND và các chi phí phục vụ hoạt động của 
HĐND.
- Các chi phí phục vụ hoạt động  an ninh, quốc phòng
- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP



 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Tên đơn vị: Phòng Kinh tế 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /10/2025 của UBND xã Liên Minh)
Mã chương: 831
MS ĐVSDNS: 1159853

ĐVT: Đồng

TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN          
NĂM 2025

TỔNG CỘNG 1.436.672.200

1 Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo 
lương, chi nghiệp vụ
(Loại 340- Khoản 341- Nguồn 15)

260.642.000

2 Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024 
( Loại 340-Khoản 341- Nguồn 18)

46.030.200

3 Sự nghiệp kinh tế 220.000.000

+ Trong đó : Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp
(Loại 280-Khoản 281- nguồn 15)

40.000.000

+ Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi
(Loại 280-Khoản 283- nguồn 15)

90.000.000

+ Sự nghiệp giao thông
(Loại 280-Khoản 292- nguồn 15)

90.000.000

4 Sự nghiệp môi trường 
(Loại 250- Khoản 261- nguồn 12)

110.000.000

5 Kinh phí tổ chức đấu giá đất
(Loại 340- Khoản 341- Nguồn 15)

800.000.000

Ghi chú:

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 của đơn vị bao gồm:
- Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo 
chế độ quy định, chi hoạt động thường xuyên.
- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP
- Chi trả hợp đồng tiêm phòng dịch bệnh; hợp đồng, công bảo vệ đê nhân dân.
- Chi trả các dịch vụ nông nghiệp, giao thông, thủy lợi
- Chi trả kinh phí tổ chức đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở.



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Tên đơn vị: Phòng Văn hóa – Xã hội 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Liên Minh)
Chương: 832
MS ĐVSDNS: 1159854

ĐVT: Đồng

TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN  NĂM 2025

TỔNG CỘNG 899.863.000
1 Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, 

chi nghiệp vụ 
(Loại 340-Khoản 341- nguồn 15)

202.912.600

2 Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024 
(Loại 340- khoản 341- Nguồn 18)

33.190.400

3 Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập 
và miễn giảm học phí
(Loại 370- khoản 398- nguồn 15)                   35.000.000 

4 Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục phát triển 
giáo dục mầm non
(Loại 070- khoản 071- nguồn 15)                   48.760.000 

5 Hỗ trợ mai táng phí Cựu chiến binh, thanh niên xung 
phong và một số đối tượng khác
(Loại 370-khoản 371-nguồn 15)                 410.000.000 

6 Sự nghiệp phát thanh 
(Loại 190- khoản 191- nguồn 15)

            60.000.000 

7 Sự nghiệp y tế, dân số
(Loại 130- khoản 151- nguồn 15)

            50.000.000 

8 Sự nghiệp văn hóa- thông tin
(Loại 160-Khoản 161- nguồn 15)

60.000.000

Ghi chú:  Dự toán chi bổ sung ngân sách nhà nước năm 2025 của đơn vị bao gồm:
- Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo 
chế độ quy định, chi hoạt động thường xuyên.
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí
- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP
- Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục phát triển giáo dục mầm non
- Hỗ trợ mai táng phí Cựu chiến binh, thanh niên xung phong và một số đối tượng 
khác
- Chi sự nghiệp phát thanh; sự nghiệp y tế, dân số; sự nghiệp văn hóa- thông tin



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
 Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Liên Minh)
Chương: 820
MS  ĐVSDNS: 1159856

Đơn vị: Đồng

TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN NĂM 
2025

TỔNG CỘNG 619.820.000
II Dự toán chi bổ sung

(Loại 340-khoản 361)
619.820.000

1 Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo 
lương, chi nghiệp vụ (nguồn 12)

584.271.000

2 Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024 (Nguồn 18)       35.549.000
Ghi chú:
- Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp theo 
chế độ quy định, chi hoạt động thường xuyên.
- Chi phụ cấp Trưởng ban Công tác MTTQ thôn xóm, Chi hội trưởng các thôn 
xóm, cán bộ bán chuyên trách xã.
- Kinh phí hoạt động cụm dân cư 
- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP
- Chi đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Các sự nghiệp do UBND xã điều hành 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Liên Minh)

ĐVT: Đồng

TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN         
NĂM 2025

TỔNG CỘNG 6.275.478.000

1  Dự phòng ngân sách 614.000.000

2 Chi đầu tư từ nguồn tiền đất 5.100.000.000

3 Nguồn bổ sung có mục tiêu từ các đơn vị sự nghiệp 561.478.000
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